
UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A1

NH 2025 - 2026
GVCN: Lê Thị Thu Thảo

1 2305058624 Lâm Bình An 06/12/2014 Nữ Tuyển sinh
2 2404520614 Lê Hùng Bảo An 16/12/2014 Nam Tuyển sinh
3 2103975143 Nguyễn Trâm Anh 26/10/2014 Nữ Tuyển sinh
4 2204879214 Hà Thiên Ban 16/12/2014 Nam Tuyển sinh
5 2404402467 Nguyễn Hoài Bảo 31/12/2013 Nam Tuyển sinh
6 2404564079 Huỳnh Thị Kim Chi 19/12/2014 Nữ Tuyển sinh
7 Nguyễn Thái Đạt 18/11/2013 Nam Tuyển sinh
8 2103977175 Nguyễn Bình Điền 11/06/2014 Nam Tuyển sinh
9 2204879330 Nguyễn Sơn Đông 07/03/2014 Nam Tuyển sinh
10 2305058635 Trần Thanh Khánh Duy 22/06/2014 Nam Tuyển sinh
11 Huỳnh Hồng Mỹ Duyên 14/04/2014 Nữ Tuyển sinh
12 2204879272 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 18/08/2014 Nữ Tuyển sinh
13 2204880587 Nguyễn Hoàng Nghi Hân 19/06/2013 Nữ Tuyển sinh
14 Võ Nguyễn Gia Hân 26/09/2014 Nữ Tuyển sinh
15 2204879392 Trịnh Thế Hưng 19/04/2014 Nam Tuyển sinh
16 2304351996 Võ Hoàng Huy 19/09/2014 Nam Tuyển sinh
17 2403081754 Phạm Minh Khang 03/05/2013 Nam Tuyển sinh
18 Nguyễn Lê Quốc Kiệt 14/12/2014 Nam Tuyển sinh
19 2204879236 Đinh Thiên Lâm 13/06/2014 Nam Tuyển sinh
20 2404402494 Bùi Nhật Thảo My 05/11/2014 Nữ Tuyển sinh
21 2204772310 Nguyễn Ngọc Khải My 12/02/2014 Nữ Tuyển sinh
22 Tô Kiều My 31/10/2014 Nữ Tuyển sinh
23 2007746032 Nguyễn Hạo Nam 03/08/2014 Nam Tuyển sinh
24 2007968747 Nguyễn Hoàng Quốc Nam 02/10/2014 Nam Tuyển sinh
25 Lê Cao Bảo Ngọc 16/11/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2304232238 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 18/12/2014 Nữ Tuyển sinh
27 2204880306 Trương Quỳnh Như 25/11/2014 Nữ Tuyển sinh
28 Trịnh Tấn Phát 18/11/2013 Nam Tuyển sinh
29 2204880797 Trần Văn Phi 29/04/2014 Nam Tuyển sinh
30 Nguyễn Thành Phú 08/07/2014 Nam Tuyển sinh
31 Nguyễn Vũ Phương 14/08/2011 Nam Tuyển sinh
32 2103976836 Nguyễn Hoàng Quốc Thái 16/09/2013 Nam Tuyển sinh
33 2103976839 Nguyễn Hoàng Quốc Thiên 16/09/2013 Nam Tuyển sinh
34 Nguyễn Trường Thịnh 11/06/2014 Nam Tuyển sinh
35 Phạm Văn Thọ 21/09/2011 Nam Tuyển sinh
36 2204880876 Phạm Anh Thư 14/06/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2103976842 Nguyễn Hoàng Anh Thy 16/09/2013 Nữ Tuyển sinh
38 2404520645 Đỗ Thủy Tiên 07/10/2014 Nữ Tuyển sinh
39 2304365842 Lê Phương Tiền 26/03/2014 Nam Tuyển sinh
40 Phạm Ngọc Bảo Trân 01/01/2014 Nữ Tuyển sinh
41 Phạm Thùy Trang 21/06/2014 Nữ Tuyển sinh
42 Nguyễn Phước Trọng 15/01/2014 Nam Tuyển sinh
43 2404402531 Ngô Nguyễn Cát Tường 02/08/2014 Nam Tuyển sinh
44 2404520652 Đỗ Thị Mỹ Tuyền 25/09/2014 Nữ Tuyển sinh
45 2204772331 Trịnh Thảo Vy 19/02/2014 Nữ Tuyển sinh
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A2

NH 2025 - 2026
GVCN: Vũ Thị Thanh Khiết

1 2204879817 Lê Minh Hoài Ân 12/10/2014 Nữ Tuyển sinh
2 2404402465 Mai Thiên Ân 14/07/2014 Nam Tuyển sinh
3 2204772633 Vũ Gia Bảo 28/04/2014 Nam Tuyển sinh
4 2409074926 Huỳnh Hải Đăng 25/04/2014 Nam Tuyển sinh
5 2103977176 Nguyễn Tâm Đoan 05/06/2014 Nữ Tuyển sinh
6 Nguyễn Quốc Duẫn 28/11/2013 Nam Tuyển sinh
7 Lê Văn Đức 20/08/2014 Nam Tuyển sinh
8 2305058637 Nguyễn Minh Đức 26/04/2014 Nam Tuyển sinh
9 Đặng Thị Thùy Dương 28/04/2014 Nữ Tuyển sinh
10 2304893357 Nguyễn Trần Trường Giang 01/01/2013 Nam Tuyển sinh
11 2204879334 Trần Ngọc Bảo Hân 30/04/2014 Nữ Tuyển sinh
12 Trần Phạm Mỹ Hồng 14/10/2014 Nữ Tuyển sinh
13 2204879339 Bùi Hoàng Hưng 28/10/2014 Nam Tuyển sinh
14 2205938092 Ngô Nguyễn Gia Huy 03/10/2014 Nam Tuyển sinh
15 2103979163 Nguyễn Gia Huy 28/10/2014 Nam Tuyển sinh
16 Tiêu Ngọc Huy 12/11/2014 Nam Tuyển sinh
17 2103977282 Phạm Nhật Khang 08/06/2014 Nam Tuyển sinh
18 2204879395 Trần Bảo Khang 25/10/2014 Nam Tuyển sinh
19 2006177183 Võ Anh Kiệt 20/09/2014 Nam Tuyển sinh
20 Võ Gia Lạc 25/10/2014 Nam Tuyển sinh
21 2204880252 Trần Thị Trúc Linh 22/01/2014 Nữ Tuyển sinh
22 2407003226 Lương Tấn Lọc 05/07/2013 Nam Tuyển sinh
23 Đỗ Như Long 23/06/2014 Nam Tuyển sinh
24 2304367517 Lê Thị Trà My 01/06/2012 Nữ Tuyển sinh
25 2204879406 Thái Thị Quỳnh Nga 10/05/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2404402497 Nguyễn Thị Thúy Ngân 03/08/2014 Nữ Tuyển sinh
27 Mai Mỹ Ngọc 08/06/2014 Nữ Tuyển sinh
28 2205085873 Nguyễn Hữu Nhân 15/09/2014 Nam Tuyển sinh
29 2103975170 Trần Đại Nhân 29/04/2014 Nam Tuyển sinh
30 2103976829 Mai Thị Huyền Nhi 19/02/2014 Nữ Tuyển sinh
31 2101005651 Nguyễn Lâm Bảo Như 07/06/2014 Nữ Tuyển sinh
32 2204879252 Hoàng Tuấn Phi 29/08/2014 Nam Tuyển sinh
33 2404402501 Lưu Hoàng Nhật Phi 07/03/2014 Nam Tuyển sinh
34 2103975175 Nguyễn Vĩnh Phúc 03/12/2014 Nam Tuyển sinh
35 2204880058 Đoàn Anh Quân 12/03/2014 Nam Tuyển sinh
36 Võ Như Quỳnh 31/03/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2204879460 Dương Nguyễn Minh Thư 04/10/2014 Nữ Tuyển sinh
38 2404402511 Ngô Huỳnh Như Tiên 19/06/2014 Nữ Tuyển sinh
39 2205085886 Trần Minh Tiến 23/11/2014 Nam Tuyển sinh
40 2104310194 Nguyễn Thị Phương Trang 29/12/2014 Nữ Tuyển sinh
41 2103975090 Trần Phương Trinh 16/04/2014 Nữ Tuyển sinh
42 2204772679 Trần Đức Tuấn 29/03/2014 Nam Tuyển sinh
43 Lê Thị Nhựt Vy 20/08/2012 Nữ Tuyển sinh
44 Trần Lê Vy 25/08/2014 Nữ Tuyển sinh
45 Vũ Thùy Vy 16/11/2014 Nữ Tuyển sinh
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A3

NH 2025 - 2026
GVCN: Trần Huỳnh Nhựt Nam

1 2204879264 Nguyễn Phương Anh 15/10/2014 Nữ Tuyển sinh
2 2402215845 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/03/2014 Nam Tuyển sinh
3 Trần Hoài Bảo 14/02/2013 Nam Tuyển sinh
4 Trịnh Tấn Đạt 18/10/2014 Nam Tuyển sinh
5 2404402538 Phạm Viết Dũng 26/08/2014 Nam Tuyển sinh
6 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/02/2014 Nữ Tuyển sinh
7 2204879331 Nguyễn Văn Nguyên Giáp 26/11/2014 Nam Tuyển sinh
8 2404520619 Cao Ngọc Khả Hân 02/06/2014 Nữ Tuyển sinh
9 Lâm Chúc Hân 05/04/2014 Nữ Tuyển sinh
10 Lê Nhật Hào 07/09/2014 Nam Tuyển sinh
11 2204879228 Nguyễn Vũ Hoàng 11/07/2014 Nam Tuyển sinh
12 Krăn  Jăn Hồng 03/02/2013 Nữ Tuyển sinh
13 Bạch Thị Diễm Hương 29/03/2012 Nam Tuyển sinh
14 Đỗ Gia Huy 14/07/2014 Nam Tuyển sinh
15 2204772292 Mai Trần Đức Huy 23/09/2014 Nam Tuyển sinh
16 2404564090 Nguyễn Đắc An Khang 01/08/2014 Nam Tuyển sinh
17 2304367509 Nguyễn Minh Khang 04/02/2014 Nam Tuyển sinh
18 2103976818 Trần Đăng Khoa 29/09/2014 Nam Tuyển sinh
19 2305076415 Lâm Nguyễn Ngọc Linh 12/09/2014 Nữ Tuyển sinh
20 Trần Hoàng Long 16/11/2014 Nam Tuyển sinh
21 Lê Ngọc Trà My 10/01/2014 Nam Tuyển sinh
22 2404564100 Nguyễn Ngọc Thiên Mỹ 28/09/2014 Nữ Tuyển sinh
23 Lê Bảo Nam 14/05/2014 Nam C.đến
24 Nguyễn Quỳnh Nga 31/05/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2404402528 Trần Thị Trúc Ngân 28/09/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2204879294 Trần Bảo Ngọc 05/04/2014 Nữ Tuyển sinh
27 2204879410 Nguyễn Tiến Đức Thiện Nhân 09/02/2014 Nam Tuyển sinh
28 2404520635 Nguyễn Trần Ái Nhi 15/05/2014 Nữ Tuyển sinh
29 2204880298 Tăng Lâm Tố Như 21/01/2014 Nữ Tuyển sinh
30 2103974880 Lâm Hữu Phát 05/12/2014 Nam Tuyển sinh
31 2204879299 Đậu Đức Phi 09/07/2014 Nam Tuyển sinh
32 2103975082 Dương Minh Phúc 18/11/2014 Nam Tuyển sinh
33 2404564108 Nguyễn Minh Quân 15/01/2013 Nam Tuyển sinh
34 2204879365 Vòng Hiện Qúy 27/05/2014 Nam Tuyển sinh
35 Lưu Như Tâm 17/04/2014 Nữ Tuyển sinh
36 Đỗ Minh Thư 06/03/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2403081770 Cao Trọng Tiến 06/07/2013 Nam Tuyển sinh
38 2404402514 Võ Chí Toàn 31/01/2012 Nam Tuyển sinh
39 2407673386 Nguyễn Nhật Phương Trang 26/02/2014 Nữ Tuyển sinh
40 2404564119 Phan Gia Tuệ 21/01/2014 Nữ Tuyển sinh
41 2204772393 Lý Nguyễn Duy Tường 09/02/2014 Nam Tuyển sinh
42 2404564115 Huỳnh Thị Phương Vy 29/10/2014 Nữ Tuyển sinh
43 Lưu Hà Vy 29/06/2012 Nữ Tuyển sinh
44 2304365855 Trần Phương Vy 01/11/2014 Nữ Tuyển sinh
45 Sơn Hà Ngọc Ý 17/08/2013 Nữ Tuyển sinh
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A4

NH 2025 - 2026
GVCN: Hồ Thị Sương

1 Bùi Quốc An 01/10/2014 Nam Tuyển sinh
2 2104661082 Nguyễn Phạm Quốc Anh 21/02/2014 Nam Tuyển sinh
3 2103978426 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 21/02/2014 Nữ Tuyển sinh
4 2204879322 Phan Thị Hà Anh 20/06/2014 Nữ Tuyển sinh
5 2204879216 Lương Hoàng Gia Bảo 10/06/2014 Nam Tuyển sinh
6 2404564077 Nguyễn Văn Bảo 06/07/2014 Nam Tuyển sinh
7 Nguyễn Quốc Đại 27/05/2013 Nam C.đến
8 2404520618 Liễu Thành Đức 17/07/2014 Nam Tuyển sinh
9 2304351990 Phạm Đăng Duy 22/02/2014 Nam Tuyển sinh
10 2103974861 Phạm Hoàng Tứ Hải 07/07/2014 Nam Tuyển sinh
11 2103978577 Nguyễn Ngọc Hân 01/01/2014 Nữ Tuyển sinh
12 2205085855 Nguyễn Thị Gia Hân 23/07/2014 Nữ Tuyển sinh
13 2204772289 Đỗ Huy Hoàng 17/04/2014 Nam Tuyển sinh
14 2204772645 Lâm Gia Huy 09/04/2014 Nam Tuyển sinh
15 Lý Huỳnh 18/01/2013 Nam Tuyển sinh
16 2204879341 Nguyễn Chí Khang 16/10/2014 Nam Tuyển sinh
17 Trần Phước Khang 09/11/2012 Nam Tuyển sinh
18 2204879396 Phạm Quốc Khánh 25/09/2014 Nam Tuyển sinh
19 2304357183 Vũ Anh Khoa 04/09/2014 Nam Tuyển sinh
20 2103979119 Mai Hà Duy Linh 01/04/2014 Nữ Tuyển sinh
21 2205085864 Trần Nguyễn Gia Linh 21/09/2014 Nữ Tuyển sinh
22 2404402491 Lê Nguyễn Nhật Minh 25/10/2014 Nam Tuyển sinh
23 2103976824 Nguyễn Phạm Hoài Nam 11/04/2014 Nam Tuyển sinh
24 2304367532 Kim Kim Ngân 24/06/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2204879353 Vũ Thị Ngân 03/04/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2404520628 Nguyễn Cẩm Nghĩa 05/06/2014 Nữ Tuyển sinh
27 2204879248 Trần Quang Yến Ngọc 27/10/2014 Nữ Tuyển sinh
28 2204772248 Phạm Duy Minh Nhật 20/09/2014 Nam Tuyển sinh
29 2404402535 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 04/10/2014 Nữ Tuyển sinh
30 2204879250 Phan Hân Ni 29/12/2014 Nữ Tuyển sinh
31 Đặng Dương Khánh Phong 25/02/2014 Nam Tuyển sinh
32 2103978599 Trương Thanh Phong 24/06/2014 Nam Tuyển sinh
33 2204772660 Nguyễn Thiên Phúc 02/04/2014 Nam Tuyển sinh
34 2103979183 Trần Minh Phúc 19/11/2014 Nam Tuyển sinh
35 2204879442 Trần Lê Quỳnh 25/10/2014 Nam Tuyển sinh
36 2404520639 Phùng Tấn Tài 04/07/2014 Nam Tuyển sinh
37 Nguyễn Anh Thư 15/06/2014 Nữ Tuyển sinh
38 2103117599 Lê Vũ Bảo Thy 12/03/2014 Nữ Tuyển sinh
39 Nguyễn Danh Tiến 03/07/2014 Nam Tuyển sinh
40 2407179306 Y Tri 08/04/2014 Nữ Tuyển sinh
41 2103979192 Phạm Lâm Minh Tuấn 25/02/2014 Nam Tuyển sinh
42 Diệp Tú Uyên 05/06/2014 Nữ Tuyển sinh
43 2404520656 Lê Thị Tường Vy 21/04/2014 Nữ Tuyển sinh
44 2404564124 Nguyễn Ngọc Như Ý 09/07/2014 Nữ Tuyển sinh
45 2204879261 Sơn Thị Xuân Ý 14/01/2014 Nữ Tuyển sinh
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A5

NH 2025 - 2026
GVCN: Nguyễn Thanh Quân

1 2103979150 Nguyễn Trí An 05/01/2014 Nam Tuyển sinh
2 Ưng Nguyễn Bình An 26/08/2014 Nam Tuyển sinh
3 2204772191 Nguyễn Tường Anh 07/10/2013 Nữ Tuyển sinh
4 2103977269 Trần Ngọc Trâm Anh 05/03/2014 Nữ Tuyển sinh
5 2404520615 Phó Cao Quốc Bảo 03/04/2014 Nam Tuyển sinh
6 Võ Đàm Gia Bảo 14/01/2014 Nam Tuyển sinh
7 Bùi Hữu Tiến Đại 25/04/2014 Nam Tuyển sinh
8 Bùi Minh Đức 13/11/2014 Nam Tuyển sinh
9 2404564087 Lê Ngọc Hân 26/10/2014 Nữ Tuyển sinh
10 2005555658 Nguyễn Gia Hân 12/11/2014 Nữ Tuyển sinh
11 Danh Chí Hào 24/07/2011 Nam Tuyển sinh
12 2404520621 Phạm Đỗ Thái Hoàng 17/07/2014 Nam Tuyển sinh
13 2405409729 Lê Gia Hưng 6A14 07/09/2012 Nam LB
14 2204879390 Trần Gia Huy 21/06/2014 Nam Tuyển sinh
15 Nguyễn Trí Khang 05/01/2014 Nam Tuyển sinh
16 Phạm Tuấn Khanh 28/01/2014 Nam Tuyển sinh
17 2204772649 Phan Trung Kiên 17/08/2013 Nam Tuyển sinh
18 Nguyễn Đức Long 04/06/2014 Nam Tuyển sinh
19 2204879914 Nguyễn Hoàng Nhất Long 24/05/2014 Nam Tuyển sinh
20 Trần Nguyễn Khánh Ly 13/01/2013 Nữ Tuyển sinh
21 Trần Ngọc Mai 23/09/2014 Nữ Tuyển sinh
22 Lê Văn Mạnh 22/07/2014 Nam Tuyển sinh
23 2404564101 Nguyễn Lâm Hải Nam 20/01/2014 Nam Tuyển sinh
24 Dương Thúy Ngân 21/05/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2205884973 Lê Kim Ngân 14/08/2014 Nữ Tuyển sinh
26 Hồ Tuấn Ngọc 06/08/2014 Nam Tuyển sinh
27 2204879249 Võ Thái Trọng Nhật 23/05/2014 Nam Tuyển sinh
28 2204879416 Đinh Khánh Nhi 10/06/2014 Nữ Tuyển sinh
29 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 19/06/2014 Nữ Tuyển sinh
30 2103979180 Nguyễn Thị Huỳnh Như 08/01/2014 Nữ Tuyển sinh
31 Trần Nhật Phi 23/11/2014 Nam Tuyển sinh
32 2204880332 Đinh Trí Phong 26/01/2014 Nam Tuyển sinh
33 2104006158 Tăng Thị Hồng Phúc 21/10/2014 Nữ Tuyển sinh
34 Nguyễn Diệp Như Quỳnh 16/10/2012 Nữ Tuyển sinh
35 2204880373 Nguyễn Tuấn Sang 15/08/2014 Nam Tuyển sinh
36 2405409257 Hồ Đức Tâm 6A3 23/05/2013 Nam LB
37 2404564111 Dương Châu Thanh 14/11/2014 Nam Tuyển sinh
38 Trương Trần Anh Thư 22/07/2014 Nữ Tuyển sinh
39 2204879259 Phạm Bích Trâm 09/01/2014 Nữ Tuyển sinh
40 2304123919 Phạm Minh Trí 12/01/2014 Nam Tuyển sinh
41 Võ Hữu Trí 07/03/2014 Nam C.đến
42 2204879372 Lê Thị Tú Trinh 15/06/2013 Nữ Tuyển sinh
43 2404402523 Lê Ánh Vy 28/02/2014 Nữ Tuyển sinh
44 Nguyễn Ngọc Hải Yến 22/02/2014 Nữ Tuyển sinh
45 Vũ Thị Hoàng Yến 01/12/2014 Nữ Tuyển sinh
46
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A6

NH 2025 - 2026
GVCN: Phan Thị Tuyết Nhung

1 2204772456 Trần Lê Hoàng An 14/01/2014 Nam Tuyển sinh
2 2204880162 Hà Thị Lan Anh 01/08/2014 Nữ Tuyển sinh
3 Lê Quỳnh Anh 13/11/2014 Nữ Tuyển sinh
4 2404564080 Cao Nhật Cương 21/10/2014 Nam Tuyển sinh
5 2205085853 Phạm Minh Cường 19/08/2014 Nam Tuyển sinh
6 Cao Hải Đăng 03/12/2013 Nam Tuyển sinh
7 2404520662 Nguyễn Ngọc Hân 13/08/2013 Nữ Tuyển sinh
8 2304060490 Trần Gia Hân 29/08/2014 Nữ Tuyển sinh
9 2204880576 Đặng Nguyên Hảo 25/05/2014 Nam Tuyển sinh
10 2404564120 Dương Duy Hiếu 20/06/2014 Nam Tuyển sinh
11 2204879337 Lê Minh Huy 12/12/2014 Nam Tuyển sinh
12 Trịnh Duy Gia Huy 16/12/2012 Nam Tuyển sinh
13 2405409630 Hồ Tuấn Khang 6A15 04/11/2013 Nam LB
14 2204879397 Mô Vũ Khương 21/06/2014 Nam Tuyển sinh
15 2103978441 Nguyễn Chí Kiên 27/07/2014 Nam Tuyển sinh
16 2103979168 Nguyễn Ngọc Bạch Kim 14/01/2014 Nam Tuyển sinh
17 Nghiêm Hoàng Long 02/07/2014 Nam Tuyển sinh
18 2204879346 Nguyễn Thị Cẩm Ly 24/08/2014 Nữ Tuyển sinh
19 Nguyễn Hoàng Mãi 15/11/2013 Nam Tuyển sinh
20 2404402493 Phạm Khánh Minh 26/10/2014 Nam Tuyển sinh
21 Trần Hoàng Phương Nam 14/10/2014 Nam Tuyển sinh
22 2103974875 Thái Ngọc Kim Ngân 08/11/2014 Nữ Tuyển sinh
23 2308003402 Danh Nguyễn Bảo Ngọc 12/03/2013 Nữ Tuyển sinh
24 2103979126 Chu Bình Tấn Nhất 27/02/2014 Nam Tuyển sinh
25 2204880002 Nguyễn Võ Phụng Nhi 02/08/2014 Nữ Tuyển sinh
26 Trần Đoàn Tuyết Nhi 18/12/2014 Nữ Tuyển sinh
27 2404520636 Trương Quỳnh Như 19/09/2014 Nữ Tuyển sinh
28 2306566526 Nguyễn Thảo Phương Oanh 10/07/2014 Nữ Tuyển sinh
29 Phạm Gia Phát 13/12/2013 Nam Tuyển sinh
30 2205085876 Thạch Hoàng Phong 22/01/2014 Nam Tuyển sinh
31 2304352008 Nguyễn Hữu Phúc 22/04/2014 Nam Tuyển sinh
32 2007753151 Thái Lập Hưng Phước 03/10/2014 Nam Tuyển sinh
33 Phan Như Quỳnh 03/09/2013 Nữ Tuyển sinh
34 2205085880 Lê Quốc Thái 16/01/2014 Nam Tuyển sinh
35 2103979136 Vũ Phương Thảo 16/05/2014 Nữ Tuyển sinh
36 Nguyễn Ngọc Minh Thư 24/04/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2204879371 Nguyễn Phương Bảo Trâm 07/09/2014 Nữ Tuyển sinh
38 2204772265 Phạm Nguyễn Đoan Trang 14/08/2014 Nữ Tuyển sinh
39 2204880123 Ngô Gia Trí 05/10/2014 Nam Tuyển sinh
40 2204879475 Nguyễn Thanh Trúc 19/06/2014 Nữ Tuyển sinh
41 2404520650 Trần Thái Tuấn 06/10/2013 Nam Tuyển sinh
42 Nguyễn Chí Vỹ 08/11/2014 Nam Tuyển sinh
43 Đậu Thị Hải Yến 10/06/2014 Nữ Tuyển sinh
44 2304352028 Nguyễn Ngọc Hải Yến 20/10/2014 Nữ Tuyển sinh
45
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A7

NH 2025 - 2026
GVCN: Đỗ Thị Trang

1 2304128031 Trần Trác An 17/12/2014 Nam Tuyển sinh
2 Đinh Hòang Đức Anh 29/01/2014 Nam Tuyển sinh
3 2204879209 Nguyễn Trâm Anh 21/06/2014 Nữ Tuyển sinh
4 Phạm Trâm Anh 14/12/2014 Nữ Tuyển sinh
5 2205085850 Đặng Ngọc Ánh 27/11/2013 Nữ Tuyển sinh
6 2404564081 Đặng Công Danh 30/09/2014 Nam Tuyển sinh
7 2404520660 Nguyễn Thành Đạt 16/07/2014 Nam Tuyển sinh
8 2204879384 Nguyễn Nhật Duy 09/02/2014 Nam Tuyển sinh
9 Hồng Khả Hân 18/07/2014 Nữ Tuyển sinh
10 2204880216 Nguyễn Ngọc Thy Hân 09/07/2013 Nữ Tuyển sinh
11 Lê Thị Diệu Hằng 26/07/2014 Nữ C.đến
12 2103975155 Lê Phạm Văn Hoàng 20/07/2011 Nam Tuyển sinh
13 2205085859 Hà Anh Huy 03/11/2014 Nam Tuyển sinh
14 2007745517 Đỗ Đăng Khoa 21/11/2014 Nam Tuyển sinh
15 2204879398 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2014 Nam Tuyển sinh
16 Nông Kim Liên 30/09/2014 Nữ Tuyển sinh
17 2304141205 Đặng Bảo Long 29/05/2014 Nam Tuyển sinh
18 2103974872 Đinh Nhật Long 14/09/2013 Nam Tuyển sinh
19 2204772359 Ngô Tuyết Mai 04/07/2014 Nữ Tuyển sinh
20 2204772413 Bùi Hải Minh 03/12/2014 Nam Tuyển sinh
21 2404520627 Nguyễn Ngọc Minh 06/10/2014 Nam Tuyển sinh
22 2304129297 Hồ Nguyễn Phương Nghi 06/07/2014 Nữ Tuyển sinh
23 Lê Bảo Ngọc 09/09/2014 Nữ Tuyển sinh
24 2204880749 Lục Thị Yến Nhi 22/04/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2405420788 Nguyễn Ngô Cẩm Nhi 15/05/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2404564118 Trần Thị Diễm Nương 15/07/2013 Nữ Tuyển sinh
27 2204880320 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 21/02/2014 Nam Tuyển sinh
28 Nguyễn Hoàng Khánh Phong 06/06/2014 Nam Tuyển sinh
29 2103976832 Đỗ Hoàng Phúc 11/09/2014 Nam Tuyển sinh
30 2404564107 Hồ Ngọc Phúc 27/02/2014 Nam Tuyển sinh
31 Đỗ Ngọc Thái 05/02/2013 Nam Tuyển sinh
32 2204879451 Ngô Thị Thanh Thắm 21/01/2013 Nữ Tuyển sinh
33 2305729200 Trần Thị Phương Thảo 12/04/2014 Nữ Tuyển sinh
34 2303560906 Phạm Gia Thịnh 27/02/2014 Nam Tuyển sinh
35 2404402513 Võ Thị Mỹ Tiên 20/06/2014 Nữ Tuyển sinh
36 2204879465 Lê Trọng Bảo Trân 01/09/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2304352019 Lê Minh Trương 18/02/2013 Nam Tuyển sinh
38 2205085888 Trần Văn Tú 22/05/2014 Nam Tuyển sinh
39 2105538847 Trương Văn Tuấn 24/09/2014 Nam Tuyển sinh
40 2404520651 Hoàng Danh Tùng 15/05/2014 Nam Tuyển sinh
41 2404520654 Tô Yến Tuyết 02/03/2014 Nữ Tuyển sinh
42 Lê Thanh Vân 28/12/2014 Nữ Tuyển sinh
43 Trần Nguyễn Khánh Vy 16/05/2014 Nữ Tuyển sinh
44 Nguyên Thị Ngọc Yến 29/04/2013 Nữ Tuyển sinh
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STT Mã học sinh Họ và tên Ghi chúLớp cũ Ngày sinh Giới tính KQHT



UBND PHƯỜNG BẾN CÁT Niêm yết ngày 19/08/2025

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A8

NH 2025 - 2026
GVCN: Võ Thị Cẩm Lựu

1 2205085844 Khưu Ngọc Vĩnh An 06/01/2014 Nam Tuyển sinh
2 2304367491 Nguyễn Bình An 02/11/2014 Nam Tuyển sinh
3 2405409711 Trần Nhựt An 6A14 17/06/2013 Nam LB
4 2404564074 Nguyễn Lê Tuyết Anh 30/05/2014 Nữ Tuyển sinh
5 2104046433 Nguyễn Minh Anh 17/06/2014 Nữ Tuyển sinh
6 2204879327 Đoàn Ngọc Khánh Băng 15/11/2014 Nữ Tuyển sinh
7 2204879386 Ung Thành Đại 11/02/2014 Nam Tuyển sinh
8 Trần Duy Đạt 23/04/2014 Nam Tuyển sinh
9 2304371257 Nguyễn Văn Việt Đức 29/11/2014 Nam Tuyển sinh
10 Đoàn Tấn Dương 17/07/2014 Nam Tuyển sinh
11 2103979107 Nguyễn Minh Duy 28/10/2014 Nam Tuyển sinh
12 2404564070 Nguyễn Ngọc Hân 13/09/2014 Nữ Tuyển sinh
13 Trần Diễm Hằng 06/12/2013 Nữ Tuyển sinh
14 2204879277 Nguyễn Quang Hiếu 11/05/2014 Nam Tuyển sinh
15 2204879278 Lê Thị Tuyết Hoa 10/06/2014 Nữ Tuyển sinh
16 Phan Gia Huy 01/11/2014 Nam Tuyển sinh
17 2309421797 Trần Quang Kiệt 25/02/2014 Nam Tuyển sinh
18 Đoàn Nguyễn Mai Linh 21/01/2014 Nữ Tuyển sinh
19 2404564099 Trần Lê Trúc Linh 09/11/2014 Nữ Tuyển sinh
20 2404402482 Nguyễn Phi Long 21/10/2014 Nam Tuyển sinh
21 2204880257 Nguyễn Thị Ngọc Mai 15/06/2014 Nữ Tuyển sinh
22 2205085868 Trần Nguyễn Nhật Minh 30/03/2014 Nam Tuyển sinh
23 Nguyễn Hoàng Nam 15/08/2014 Nam Tuyển sinh
24 2104006342 Lê Thị Thảo Nghi 29/11/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2204880279 Lê Ngọc Nhi 19/12/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2103975172 Châu An Nhiên 18/12/2014 Nữ Tuyển sinh
27 Nguyễn Tô Ny 03/09/2012 Nam Tuyển sinh
28 2204880021 Trần Khải Phát 16/07/2014 Nam Tuyển sinh
29 Lai Khánh Phong 10/10/2013 Nam Tuyển sinh
30 Hồ Thanh Qui 08/08/2014 Nam Tuyển sinh
31 2404564109 Lê Thị Diễm Quỳnh 12/09/2014 Nữ Tuyển sinh
32 2103979135 Trần Minh Ta 06/07/2014 Nam Tuyển sinh
33 2205668259 Võ Thành Tài 11/07/2014 Nam Tuyển sinh
34 Dương Văn Thắng 12/09/2014 Nam Tuyển sinh
35 Nguyễn Ngọc Kiều Thanh 30/01/2013 Nữ Tuyển sinh
36 2103979188 Nguyễn Ngọc Minh Thư 26/01/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2404402509 Nguyễn Thị Thanh Thư 28/01/2014 Nữ Tuyển sinh
38 Lê Thanh Thuận 19/03/2014 Nam Tuyển sinh
39 Lê Hà Nhã Trân 28/03/2014 Nữ Tuyển sinh
40 2204880131 Nguyễn Cát Uy 13/04/2014 Nam Tuyển sinh
41 2404402520 Bùi Thế Vinh 22/06/2014 Nam Tuyển sinh
42 2204879491 Đỗ Phan Tường Vy 03/10/2013 Nữ Tuyển sinh
43 2103977312 Đinh Thị Thanh Xuân 25/08/2014 Nữ Tuyển sinh
44 2204772684 Nguyễn Bão Yến 30/05/2014 Nữ Tuyển sinh
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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A9

NH 2025 - 2026
GVCN: Nguyễn Hữu Quang

1 2404402534 Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh 27/09/2014 Nữ Tuyển sinh
2 2204880506 Nguyễn Trí Nhật Anh 13/04/2014 Nam Tuyển sinh
3 2404402462 Trần Lan Anh 24/09/2014 Nữ Tuyển sinh
4 2103975145 Chu Ngọc Ánh 22/01/2014 Nữ Tuyển sinh
5 Trần Như Băng 30/03/2014 Nữ Tuyển sinh
6 Trương Ru By 24/07/2014 Nam Tuyển sinh
7 Huỳnh Lê Duy Đăng 01/10/2014 Nam Tuyển sinh
8 Nguyễn Lê Hải Đăng 08/11/2014 Nam Tuyển sinh
9 2204879269 Hồ Đắc Thành Danh 08/05/2014 Nam Tuyển sinh
10 2404402469 Nguyễn Khánh Duy 30/03/2012 Nam Tuyển sinh
11 Trần Ngọc Hân 12/09/2014 Nữ Tuyển sinh
12 2403081751 Nguyễn Trung Hào 22/07/2014 Nam Tuyển sinh
13 2304351994 Ngô Diệu Hiền 16/06/2013 Nữ Tuyển sinh
14 2204879336 Đỗ Trường Thanh Hòa 30/10/2014 Nam Tuyển sinh
15 2304186777 Nguyễn Thị Phúc Hoài 02/04/2014 Nữ Tuyển sinh
16 Phạm Hoàng Huynh 06/08/2014 Nam Tuyển sinh
17 Lâm Chí Khả 25/03/2014 Nam Tuyển sinh
18 Lâm Khanh 04/04/2013 Nam Tuyển sinh
19 2204879909 Phạm Thiên Tuấn Kiệt 17/10/2014 Nam Tuyển sinh
20 Ngô Minh Lợi 12/09/2014 Nam Tuyển sinh
21 Nguyễn Hoàng Gia Minh 13/09/2014 Nam Tuyển sinh
22 Phạm Khởi My 04/05/2014 Nữ Tuyển sinh
23 2204879354 Ngô Như Ngọc 16/01/2014 Nữ Tuyển sinh
24 2204880723 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01/12/2014 Nữ Tuyển sinh
25 Lê Hoàng Nhân 05/06/2014 Nam Tuyển sinh
26 Đặng Ngọc Ý Nhiên 29/03/2013 Nữ C.đến
27 2204879360 Lưu An Nhiên 23/07/2014 Nữ Tuyển sinh
28 Trần Thị Kim Nhung 07/09/2011 Nữ Tuyển sinh
29 2204879298 Ngô Hoàng Phát 08/11/2012 Nam Tuyển sinh
30 2204772429 Tống Huy Phát 11/11/2014 Nam Tuyển sinh
31 2204879429 Nguyễn Hào Phú 17/10/2014 Nam Tuyển sinh
32 2405409791 Nguyễn Bảo Quý 6A15 21/01/2012 Nam LB
33 2404520640 Vũ Ngọc Tâm 21/08/2014 Nữ Tuyển sinh
34 2404520641 Ngô Anh Thái 04/12/2013 Nam Tuyển sinh
35 Võ Như Thảo 29/12/2014 Nữ Tuyển sinh
36 2204879368 Vũ Đình Thiên 05/02/2014 Nam Tuyển sinh
37 Võ Nguyễn Hoài Trâm 07/11/2014 Nữ Tuyển sinh
38 2204772674 Đặng Phan Phương Trân 30/03/2014 Nữ Tuyển sinh
39 2103976846 Nguyễn Thành Trung 19/08/2014 Nam Tuyển sinh
40 2404520655 Nguyễn Quang Vinh 01/01/2014 Nam Tuyển sinh
41 2204879485 Trần Quang Vinh 12/11/2014 Nam Tuyển sinh
42 Bùi Khánh Vy 27/03/2013 Nữ Tuyển sinh
43 Nguyễn Thị Kiều Vy 17/06/2014 Nữ Tuyển sinh
44 2205331854 Võ Thị Tường Vy 20/11/2013 Nữ Tuyển sinh
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DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A10

NH 2025 - 2026
GVCN: Nguyễn Thị Kim Thủy

1 Nguyễn Bình An 04/09/2013 Nữ Tuyển sinh
2 2204880173 Nguyễn Lê Nhật Anh 19/06/2013 Nam Tuyển sinh
3 2204772334 Nguyễn Quốc Anh 30/04/2014 Nam Tuyển sinh
4 2404564075 Nguyễn Thị Trâm Anh 12/03/2014 Nữ Tuyển sinh
5 2304351986 Phạm Ngọc Ánh 02/10/2014 Nữ Tuyển sinh
6 2304216644 Lê Thị Ngọc Bích 19/08/2014 Nữ Tuyển sinh
7 2204772459 Phan Thiên Bình 26/04/2014 Nam Tuyển sinh
8 2403251331 Nguyễn Hải Đăng 03/04/2014 Nam Tuyển sinh
9 2205331810 Lê Hà Khánh Duy 11/06/2014 Nam Tuyển sinh
10 Đặng Văn Giàu 04/11/2011 Nam Tuyển sinh
11 2103975059 Phan Ngọc Hải 04/06/2014 Nam Tuyển sinh
12 2103979109 Huỳnh Nguyễn Gia Hân 16/10/2014 Nữ Tuyển sinh
13 2404564086 Huỳnh Thị Ngọc Hân 27/11/2013 Nữ Tuyển sinh
14 2204879285 Vũ Việt Hưng 24/01/2014 Nam Tuyển sinh
15 2404520622 Nguyễn Gia Huy 18/08/2014 Nam Tuyển sinh
16 2204772584 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 27/09/2013 Nữ Tuyển sinh
17 2204880617 Nguyễn Tấn Duy Khang 30/05/2014 Nam Tuyển sinh
18 Đỗ Anh Khoa 04/05/2014 Nam Tuyển sinh
19 2205085863 Trần Gia Kiệt 25/07/2014 Nam Tuyển sinh
20 2204879399 Nguyễn Ngọc Lan 05/01/2014 Nữ Tuyển sinh
21 2404564098 Nguyễn Thị Hà Linh 20/07/2014 Nữ Tuyển sinh
22 2204772307 Nguyễn Hoàng Long 06/02/2014 Nam Tuyển sinh
23 2103979172 Nguyễn Minh Luân 21/02/2014 Nam Tuyển sinh
24 2204879241 Thị Hà My 02/03/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2204879352 Phan Lê Hoàng Nam 10/07/2013 Nam Tuyển sinh
26 Phạm Yến Ngọc 11/09/2014 Nữ Tuyển sinh
27 2303562097 Trình Thị Bảo Ngọc 26/01/2014 Nữ Tuyển sinh
28 2404520634 Mai Hoàng Nhân 28/01/2014 Nam Tuyển sinh
29 Trần Thị Kiều Nhi 28/10/2014 Nữ Tuyển sinh
30 2204879420 Triệu Thảo Nhiên 19/09/2014 Nữ Tuyển sinh
31 Nguyễn Trường Phát 04/08/2014 Nam Tuyển sinh
32 2204772380 Phạm Minh Phúc 26/07/2014 Nam Tuyển sinh
33 2404520638 Nguyễn Trí Quang 12/07/2014 Nam Tuyển sinh
34 2103975084 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 24/07/2014 Nữ Tuyển sinh
35 Nguyễn Trung Thắng 25/03/2013 Nam Tuyển sinh
36 Nguyễn Thị Ngọc Thành 11/02/2014 Nữ Tuyển sinh
37 2204879307 Lê Thị Phương Thảo 08/04/2014 Nữ Tuyển sinh
38 2204880382 Hồ Quốc Thiên 19/09/2014 Nam Tuyển sinh
39 2404402510 Lê Văn Thức 01/12/2013 Nam Tuyển sinh
40 Dương Kim Bảo Trân 15/08/2014 Nữ Tuyển sinh
41 2103975091 Nguyễn Minh Tú 30/08/2014 Nam Tuyển sinh
42 Nguyễn Đình Tuấn 20/08/2014 Nam C.đến
43 2205085892 Lê Hà Phương Vy 16/08/2014 Nữ Tuyển sinh
44 Hồ Thị Như Ý 07/04/2013 Nữ C.đến
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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6A11

NH 2025 - 2026
GVCN: Lê Ngọc Minh Tuyền

1 Nguyễn Lê Thiên An 21/07/2014 Nam Tuyển sinh
2 Trần Ngọc Gia An 07/05/2014 Nữ Tuyển sinh
3 2404564126 Dương Quỳnh Anh 15/11/2013 Nữ Tuyển sinh
4 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/05/2013 Nam Tuyển sinh
5 Nguyễn Ngọc Huyền Băng 20/12/2014 Nữ Tuyển sinh
6 2404402466 Nguyễn Gia Bảo 09/01/2014 Nam Tuyển sinh
7 Trần Thị Linh Đan 22/07/2014 Nữ Tuyển sinh
8 2204880201 Nguyễn Phát Đạt 11/01/2014 Nam Tuyển sinh
9 Phan Lê Quốc Đạt 13/02/2014 Nam Tuyển sinh

10 2403081745 Trịnh Nguyễn Doanh Doanh 07/05/2014 Nữ Tuyển sinh
11 Nguyễn Phan Bá Duy 04/12/2014 Nam Tuyển sinh
12 2204880222 Trần Trung Hậu 04/10/2014 Nam Tuyển sinh
13 2103975061 Trần Thị Thảo Hiền 10/06/2014 Nữ Tuyển sinh
14 2103979111 Vũ Huy Hoàng 09/09/2014 Nam Tuyển sinh
15 Phan Ngọc Bích Hợp 26/07/2014 Nữ C.đến
16 Danh Thanh Huy 08/04/2014 Nam Tuyển sinh
17 Phạm Phúc Khang 16/08/2014 Nam Tuyển sinh
18 Dương Văn Kiệt 11/12/2014 Nam Tuyển sinh
19 2306098684 Nguyễn Tuấn Kiệt 27/11/2014 Nam Tuyển sinh
20 2306566477 Phạm Nhật Lan 10/04/2014 Nữ Tuyển sinh
21 2204879289 Đinh Ngọc Phương Linh 31/05/2014 Nữ Tuyển sinh
22 2103974873 Hồ Minh Luân 16/08/2014 Nam Tuyển sinh
23 Ngô Thị Thanh Mai 22/02/2014 Nữ Tuyển sinh
24 2404402486 Nguyễn Thị Tuyết Mai 15/04/2014 Nữ Tuyển sinh
25 2404520626 Phạm Quỳnh Mai 07/10/2014 Nữ Tuyển sinh
26 2404402489 Kim Gia Minh 19/01/2014 Nam Tuyển sinh
27 2304357191 Nguyễn Thị Diễm My 08/08/2014 Nữ Tuyển sinh
28 2204879938 Nguyễn Bảo Nam 31/05/2014 Nam Tuyển sinh
29 2204879356 Trương Phạm Kim Ngọc 09/04/2014 Nữ Tuyển sinh
30 Đỗ Trọng Nguyên 06/03/2014 Nam Tuyển sinh
31 2404402498 Thái Long Nhật 07/11/2014 Nam Tuyển sinh
32 2204880286 Danh Thị Như 05/12/2013 Nữ Tuyển sinh
33 2204880028 Nguyễn Phi Phi 26/07/2014 Nam Tuyển sinh
34 2204880339 Trần Trung Phúc 04/10/2014 Nam Tuyển sinh
35 2304365851 Trần Thanh Phương 28/07/2014 Nam Tuyển sinh
36 2404402504 Lê Tấn Tài 07/02/2014 Nam Tuyển sinh
37 2305058658 Lý Huỳnh Quốc Thái 12/03/2014 Nam Tuyển sinh
38 Bùi Hoàng Thắng 19/08/2014 Nam Tuyển sinh
39 2204880073 Phạm Thị Ngọc Thảo 14/10/2014 Nữ Tuyển sinh
40 2204879309 Đinh Thị Như Thơ 25/08/2014 Nữ Tuyển sinh
41 2007745785 Nguyễn Trọng Tiến 29/08/2014 Nam Tuyển sinh
42 2404520647 Nguyễn Ngọc Trâm 24/07/2014 Nữ Tuyển sinh
43 Trần Huyền Trân 24/10/2012 Nữ Tuyển sinh
44 2403081778 Nguyễn Thị Tường Vy 21/01/2014 Nữ Tuyển sinh
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